
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TÂY NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /2026/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYÉT

Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc

điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

138/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh

phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điểu
tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

Xét Tờ trình số 2445/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban

nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi thực hiện

các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra sổ 652/BC-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2026 củа

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy định nội dung
chỉ và mức chỉ thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo

đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nội dung chi và mức

chỉ thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên

địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị -
xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
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Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08
tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội
dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Long
An.

3. Khi các văn bản viện dẫn để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
đó.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 3 (kỳ

họp chuyên đề) thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2026./.

Nơi nhận: Hien
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (b/c);

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp (b/c);

NHÂA
 DAN

- Cục kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật-Bộ Tư pháp b
Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh;
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;

- UBND tỉnh:

UBMTTQVN tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

Văn phòng UBND tinh;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh);
- Lưu: VT, (tructhao).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



HAN DÂN TỈN

HOI ĐỒNG NHẲN DÂN

TINH TÂY NINH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê
do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Nghị quyết này quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều

tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để thực

hiện các cuộc điều tra thống kê theo quy định của Luật Thống kê.

b) Đối với các cuộc điều tra thống kê bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển,

nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, nguồn vốn sự nghiệp môi trường đang thực hiện

theo các văn bản hướng dẫn riêng; các cuộc điều tra thống kê sử dụng nguồn vốn
viện trợ không hoàn lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này (trừ
trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính

chưa có thỏa thuận về mức chi thì áp dụng theo mức chi quy định tại Nghị quyết
này).

2. Đối tượng áp dụng: Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến cuộc điều
tra thống kê.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do

ngân sách địa phương bảo đảm

1. Chỉ xây dựng phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống
kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê (bao gồm chi hội
nghị, họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu, chi thuê chuyên gia chọn mẫu điều tra

thống kê và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến phương án điều tra thống
kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều
tra thống kê) như sau:

a) Chỉ xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống
kê: 30 triệu đồng, gồm:

(1) Xây dựng phương án điều tra được duyệt

Xây dựng đề cương tổng quát được duyệt: 1.500.000 đồng/đề cương

- Xây dựng đề cương chỉ tiết được duyệt: 4.500.000 đồng đề cương

(2) Lập mẫu phiếu điều tra

Đến 30 chỉ tiêu: 750.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt
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Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 1.000.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt

Trên 40 chỉ tiêu: 1.500.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt

(3) Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia; thẩm định phương án điều tra; hội đồng

nghiệm thu về phương án điều tra, nội dung phiếu điều tra, báo cáo kết quả điều
tra.

- Hội thảo:

+ Người chủ trì: 200.000 đồng/người/buổi

+ Thư ký: 150.000 đồng/người/buổi

+ Đại biểu được mời tham dự: 70.000 đồng/người/buổi

+ Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 300.000 đồng/người/buổi

- Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu:

+ Chủ tịch hội đồng: 400.000 đồng/người/buổi

+ Thành viên hội đồng, thư ký: 300.000 đồng/người/buổi

+ Đại biểu được mời tham dự: 100.000 đồng/người/buổi

+ Nhận xét đánh giá của phản biện: 500.000 đồng/bài viết

+ Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng: 300.000 đồng/bài viết

- Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của chuyên gia (tối đa không quá 05

chuyên gia), nhà quản lý (trường hợp không thành lập Hội đồng): 500.000
đồng/bài viết.

Chi nước uống, thuê hội trường, các khoản chi khác phục vụ hội thảo, họp

Hội đồng (nếu có): thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế

độ chỉ hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách

nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê:

Cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh: 10.000.000 đồng, cụ thể:

+ Báo cáo kết quả điều tra thống kê: 5.000.000 đồng/báo cáo.

+ Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra (tối đa không quá
05 chuyên gia cho một cuộc điều tra): 1.000.000 đồng/báo cáo (không quá 5 triệu

đồng).

2. Chỉ xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên thống kê theo quyết định
của cấp có thẩm quyền:

a) Viết giáo trình: 45.000 đồng/trang А4.

b) Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang A4.










